
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 18/6/2025
H29.109-

250603-0342

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 299 

– CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Vị trí IDG05, Khu vực cách 

ly quốc tế đi tầng trệt - gate 

22-25, Cảng Hàng không 

Quốc tế Tân Sơn Nhất, số 58 

Trường Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/06/2025 07/07/2025

2 18/6/2025
H29.109-

250520-0373

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 18 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN PHÚC LONG 

HERITAGE

Số 1B-1B1 đường Cộng 

Hòa, Phường 4, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

3 18/6/2025
H29.109-

250524-0096

CÔNG TY CỔ PHẦN MT 

CATUDA

148 Đường số 6, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

4 18/6/2025
H29.109-

250603-0033

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

10 - CÔNG TY TNHH 

GANGNAM BROTHERS

Khu ẩm thực - Tầng 2, 

AEON MAILL Tân Phú 

Celadon, Số 30 Đường Tân 

Thắng, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

5 18/6/2025
H29.109-

250218-0347

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

377 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

Tầng 1-2-3, 34 Ấp Bắc, 

Phường 13, Quận Tân Bình

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

07/06/2025 07/07/2025

6 18/6/2025
H29.109-

250611-0348

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ ÁNH

67 Lê Cao Lãng, Phường 

Phú Thạnh, Quận Tân Phú

Sơ chế, đóng gói: 

thịt gia súc, gia 

cầm

13/6/2025 30/6/2025

7 18/6/2025
H29.109-

250602-0343

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

NAM VANG HỒNG PHÁT 

QUẬN 1

293 – 295 Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

8 18/6/2025
H29.109-

250603-0027

HỘ KINH DOANH MỲ 

QUẢNG MỸ SƠN

38 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

06/06/2025 04/07/2025

9 18/6/2025
H29.109-

241230-0061

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

401 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

Tầng 1, số 598-600 Cách 

Mạng Tháng 8, Phường 11, 

Quận 3

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

06/06/2025 04/07/2025

10 18/6/2025
H29.109-

250605-0374

HỘ KINH DOANH ĐẠM CÀ 

PHÊ-TRÀ

147A NGUYỄN THỊ MINH 

KHAI, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

11 18/6/2025
H29.109-

250605-0377

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÀ 

PHÊ ĐẠM

123 NGUYỄN THỊ MINH 

KHAI, Phường Bến Thành, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

12 18/6/2025
H29.109-

250529-0118

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

QUẬN 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

FARO CAFÉ

214/B11 Nguyễn Trãi, 

Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

13 18/6/2025
H29.109-

250604-0102

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2- 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI B&B BAKERY

150 Nguyễn Oanh, Phường 

17, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm kinh doanh
06/06/2025 04/07/2025

14 18/6/2025
H29.109-

250528-0093

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CAFÉ KATINAT NGUYỄN GIA 

TRÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN 

CAFÉ KATINAT 

06 Nguyễn Gia Trí, Phường 

25, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

15 18/6/2025
H29.109-

250604-0119

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3- 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI B&B BAKERY

24 Nguyễn Văn Nghi, 

Phường 5, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm kinh doanh
06/06/2025 04/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 18/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 18/6/2025
H29.109-

250529-0144

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TAP HI - 

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

178 Phan Xích Long, 

Phường 7, Quận Phú Nhuận

Dịch vụ ăn uống 

loại hình cửa 

hàng ăn uống

06/06/2025 04/07/2025

17 18/6/2025
H29.109-

250603-0365

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 4M F&B - 

NHÀ HÀNG LẨU RESKI 

PHAN VĂN TRỊ

F2-10 - Tầng 2, Trung Tâm 

Thương Mại E-Mart Gò Vấp 

– 366 Phan Văn Trị, Phường 

5, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (nhà 

hàng)

06/06/2025 04/07/2025

18 18/6/2025
H29.109-

250610-0057
HỘ KINH DOANH BẢO LỘC

1358/26A1 Quang Trung, 

Phường 14, Quận Gò Vấp

Xay, phối trộn, 

đóng gói: cà 

phê, đậu nành

13/6/2025 30/6/2025

19 18/6/2025
H29.109-

250528-0056

CÔNG TY CỔ PHẦN TAP HI - 

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

87 Cửu Long, Phường 15, 

Quận 10

Dịch vụ ăn uống 

loại hình cửa 

hàng ăn uống

04/06/2025 02/07/2025

20 18/6/2025
H29.109-

250528-0029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

SỐ LẠC QUAN VIỆT NAM - 

CỬA HÀNG TRÀ SỮA BOH 

HÙNG VƯƠNG PLAZA

Số F1-K10, F1-K11, Tầng 

01, Trung tâm thương mại 

Hùng Vương Plaza, 126 

Hồng Bàng, Phường 12, 

Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống - 

QUẦY HÀNG

04/06/2025 02/07/2025

21 18/6/2025
H29.109-

250603-0090

HỘ KINH DOANH CƠM GÀ 

HÀO PHONG

469 Hoà Hảo, Phường 08, 

Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

22 18/6/2025
H29.109-

250527-0157

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH 

MINH TOÀN CẦU – CỬA 

HÀNG BREADTALK SIÊU THỊ 

SÀI GÒN

Tầng trệt, Siêu thị Sài Gòn, 

460 đường 3 Tháng 2, 

Phường 12, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng giải khát, 

bánh phục vụ tại 

chỗ)

04/06/2025 02/07/2025

23 18/6/2025
H29.109-

250612-0409

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

HANURI

283 Vĩnh Viễn, Phường 08, 

Quận 10

Chế biến: kim chi, 

nước sốt; Sơ chế, 

tẩm ướp thịt

13/6/2025 30/6/2025

24 18/6/2025
H29.109-

250612-0451

HỘ KINH DOANH BÁNH 

FLAN CHỊ DẬU

436B/69 Ba Tháng Hai, 

Phường 12, Quận 10

Chế biến: món ăn, 

thức ăn chế biến 

sẵn (bánh flan, rau 

câu)

13/6/2025 30/6/2025

25 18/6/2025
H29.109-

241230-0067

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

382 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

Tầng 1-2 (một phần), số 75 

và Tầng 1 (một phần), số 

73/2A đường Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

06/06/2025 04/07/2025

26 18/6/2025
H29.109-

250520-0371

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 14 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN PHÚC LONG 

HERITAGE

Lô số G17, Tầng trệt, trung 

tâm mua sắm Aeon-Bình 

Tân, số 1 Đường số 17A, 

Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống "cửa 

hàng giải khát, 

bánh các loại"

06/06/2025 04/07/2025

27 18/6/2025
H29.109-

250531-0253

HỘ KINH DOANH QUÁN CÀ 

PHÊ GOT COFFEE

50 Lũy Bán Bích, Phường 

Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

28 18/6/2025
H29.109-

250529-0395

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

83 - CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

521 Hương Lộ 3, Phường 

Bình Hưng Hòa, Quận Bình 

Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (trà 

sữa)

06/06/2025 04/07/2025

29 18/6/2025
H29.109-

250520-0414

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 64 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN PHÚC LONG 

HERITAGE

299 Đường số 7,Khu Phố 2, 

Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống "cửa 

hàng giải khát, 

bánh các loại"

06/06/2025 04/07/2025

30 18/6/2025
H29.109-

250611-0411

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI MELA FOOD

106 Bùi Tư Toàn, Phường 

An Lạc, Quận Bình Tân

Chế biến các sản 

phẩm từ đậu nành
13/6/2025 30/6/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

31 18/6/2025
H29.109-

250606-0092

CÔNG TY TNHH NOEL 

PREMIUM BAKERY

352A Nguyễn Ảnh Thủ, 

Phường Trung Mỹ Tây, 

Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm kinh doanh
11/6/2025 09/07/2025

32 18/6/2025
H29.109-

250527-0240

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 288 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

506/61 Nguyễn Ảnh Thủ, 

Phường Hiệp Thành, Quận 

12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

11/6/2025 09/07/2025

33 18/6/2025
H29.109-

250612-0119

HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

QUANG HIỀN

311/5B Ấp 27, xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn

Sấy, đóng gói 

nấm đông trùng 

hạ thảo

12/6/2025 26/6/2025

34 18/6/2025
H29.109-

250605-0184

CÔNG TY TNHH HẢI NHỎ 

FOOD

152 Nguyễn Thị Sáng, Ấp 6, 

Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn

Sơ chế, đóng 

gói: thịt.
12/6/2025 26/6/2025

35 18/6/2025
H29.109-

250608-0009

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THANH PHÚ

32/9 ấp Trung Đông 2, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn

Chế biến nem 

nướng
12/6/2025 26/6/2025

36 18/6/2025
H29.109-

250611-0372

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VINH YẾN

Số G16 Ấp 23, xã Xuân 

Thới Đông, Huyện Hóc Môn

Kinh doanh phụ 

phẩm heo (đầu 

lòng heo)

13/6/2025 30/6/2025

37 18/6/2025
H29.109-

250528-0225

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

193

44 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn 

Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

07/06/2025 07/07/2025

38 18/6/2025
H29.109-

250603-0228

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ẾCH XANH

401 Phạm Thái Bường, 

Phường Tân Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/06/2025 07/07/2025

39 18/6/2025
H29.109-

250604-0379

HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ 

SỮA ỘT ỘT

2297A Huỳnh Tấn Phát, 

Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, 

Huyện Nhà Bè

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/6/2025 09/07/2025

40 18/6/2025
H29.109-

250604-0144
HỘ KINH DOANH CHỊ ĐẸP

96A Lâm Văn Bền, Phường 

Tân Kiểng, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

(quán ăn)

11/6/2025 09/07/2025

41 18/6/2025
H29.109-

250606-0084

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

NHƠN ĐỨC

548/20/8 Nguyễn Bình, Ấp 

2, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà 

Bè

Sơ chế, đóng 

gói nấm
12/6/2025 26/6/2025

42 18/6/2025
H29.109-

250610-0329

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI NÔNG TRẠI 

XANH

25/16/1 Lê Thị Kỉnh, Xã 

Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

Đóng gói, bảo 

quản trứng
13/6/2025 30/6/2025


